
DANH SÁCH
Địa chỉ trụ sở và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(Ban hành kèm Thông báo số           ngày……./ ……./2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG/ LÃNH 
ĐẠO TRUNG TÂM

1
Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh

Số 16 đường Trường Thi, phường Trường 
Vinh, tỉnh Nghệ An 088 939 1818 02383 668 789 845127777

2
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Anh Sơn

Tổ dân phố 3 xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An  
(Tổ dân phố 3 thị trấn Kim Nhan (cũ), 
huyện Anh Sơn)

0852487892 0852487892 0948512512   
0852487892

3
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Yên Xuân

Trụ sở UBND xã  Khai Sơn (cũ) Thôn 4, xã 
Yên Xuân, tỉnh Nghệ An 0888984569 0888984569 0915416161 

0888984569

4
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nhân Hòa

Trụ sở UBND xã  Tam Đỉnh (cũ), thôn 
Đỉnh Hùng,  xã nhân Hoà, tỉnh Nghệ An 0917550581 0917550581 0919356489   

0948313612

5

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Anh Sơn 
Đông

Trụ sở UBND xã  Lạng Sơn (cũ), thôn 6, 
xã anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An

0987439090 0987439090 0944345123

6
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Vĩnh Tường

Trụ sở UBND xã  Hoa Sơn (thôn 6 cũ), Xã 
Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An 0948421678 0948421678 0945081123

7

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Thành Bình 
Thọ

Trụ sở UBND xã  Thành Sơn (cũ) thôn Cầu 
Đất, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An

0914210228 0917707785 0914210228

8 Trung tâm Phục vụ  hành Trụ sở UBND huyện Con Cuông (cũ), Khối 0869884688 0869884688 0869884688
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chính công Xã Con Cuông 2, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An

9
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Môn Sơn

Trụ sở UBND xã  Môn Sơn (cũ) bản Thái 
Sơn 1, xã Môn Sơn, Tỉnh Nghệ An 0985727366 0985727366 0987833948

 0985727366

10
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mậu Thạch

Trụ sở UBND xã  Thạch Ngàn (cũ) Bản 
Đồng Tâm, xã Mậu Thạch, tỉnh Nghệ An 0915797289 0915797289 0987332565

11
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Cam Phục

Trụ sở UBND xã  Đôn Phục (cũ) Bản Phục, 
xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An 0854880388 0854880388 0945534442

12
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Châu Khê

Trụ sở UBND xã  Châu Khê, thôn Khe 
Choang, xã châu khê, tỉnh nghệ an 0943862726 0943862726 0986624434

13
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Bình Chuẩn

Trụ sở UBND xã  Bình Chuẩn (cũ), bản 
Tông, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An 0972304707 0888493889 0888493889

14
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Diễn Châu

Trụ sở Trụ sở Khối cơ quan huyện uỷ Diễn 
Châu (cũ), khối 3, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ 
An

0346978868 0346978868 0346978868

15
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đức Châu

Trụ sở UBND xã Diễn Phong (cũ), xóm 
Nha Nghi, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An 0974869859 0974869859 0974869859

16
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quảng Châu

Trụ sở UBND xã Diễn Đồng (cũ), xóm 3, 
xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An. 0979076319 0979076319 0979076319

17
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hải Châu

Trụ sở UBND xã Diễn Hải (cũ), xóm 2 xã 
Hải Châu, tỉnh Nghệ An 0979076319 0979076319 0977010226

18
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tân Châu

Trụ sở UBND  xã Diễn Thọ (cũ), xóm 2,  
xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An 0941183866 0977010226 0943679828

19
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã An Châu

Trụ sở UBND xã Diễn Thịnh (cũ), xóm 
Tân Phúc, xã An Châu, tỉnh Nghệ An 0986470919 0943679828 096 4600767

20
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Minh Châu

Trụ sở UBND xã Diễn Cát (cũ), UBND xã 
Minh Châu (cũ), xóm 5 Minh Châu, tỉnh 

096 4600767 096 4600767 0915121722
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Nghệ An

132
Trung tâm phục vụ hành 
chính công xã Hùng Châu

Trụ sở UBND Diễn Đoài (cũ), xóm Đại 
Đồng,  xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An 0915121722 0915121722 0985424758

 0975426118

22
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đô Lương

Trụ sở cơ quan Chính quyền huyện Đô 
Lương (cũ), xóm Minh Hòa, xã Đô 
Lương,tỉnh Nghệ An

0384582825 0384582825 0384582825

23
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Bạch Ngọc

Trụ sở UBND xã Bạch Ngọc, xã Bạch 
Ngọc, tỉnh Nghệ An 0989792379 0989792379 0989792379

24
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Văn Hiến

Trụ sở UBND xã Thái Sơn (cũ)
Trụ sở Xóm 2 xã Thái Sơn (cũ) 0973990226 0973990226 0983171026 

0973990226

25
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công  Xã Bạch Hà

Trụ sở UBND xã Trù Sơn
Trụ sở UBND xã Đại Sơn

0977565115
0945721555

0977565115
0945721555

097756511
0945721555

26
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Thuần Trung

Trụ sở UBND xã Xuân Sơn (cũ), xã Thuần 
Trung, tỉnh Nghệ An
Trụ sở UBND xã Minh Sơn (cũ) xóm 3, 
Thuần Trung, tỉnh Nghệ An

0963511113 0963511113 0976396393

27
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Lương Sơn

Trụ sở UBND xã Tràng Sơn (cũ),xóm 4, xã 
Lương Sơn, tỉnh Nghệ an 0989456670 0989456670 0968223678 

0989456670

28
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Hoàng 
Mai

- Trụ sở chính: UBND xã Quỳnh Vinh 
(cũ),Thôn 14, phường Hoàng Mai, tỉnh 
Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận &Trả kết quả số 1: trụ sở 
UBND xã Quỳnh Trang (cũ), phường 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận &Trả kết quả số 2: trụ sở 
UBND phường Quỳnh Thiện (cũ), phường 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

02383.666.456 02383.666.456 0977099717
 0989665566
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29
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Tân Mai

Trụ sở UBND thị xã Hoàng Mai (cũ), 
đường Lê Hồng Phong, khối Sỹ Tân, 
phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An

0917155828 097 6175238 098 4695458 
094 5572378

30
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Quỳnh 
Mai

- Trụ sở chính: UBND Phường Mai Hùng 
(cũ), tổ Dân phố Toàn Thắng, phường 
Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 1: trụ 
sở UBND phường Quỳnh Xuân (cũ), 
phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 2: trụ 
sở UBND xã Quỳnh Liên (cũ), phường 
Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 3: trụ 
sở UBND phường Quỳnh Phương (cũ), 
phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An

0982828679 0982828679 0913323729; 
0982828679

31
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hưng Nguyên

Trụ sở Huyện Uỷ, UBND huyện Hưng 
Nguyên (cũ), khối 4, xã Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An

0975475322 0975475322 0975475322

32
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Yên Trung

Trụ sở UBND xã Hưng Yên Bắc (cũ), xóm 
4, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An 0374503261 0374503261 098 6731575

 0374503261

33

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hưng Nguyên 
Nam

Trụ sở UBND xã Thông Tân (cũ), xóm 
Hồng Lĩnh, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh 
Nghệ An

0976040979 0976040979 0976040979
 0977383453

34
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Lam Thành

Trụ sở UBND xã Phúc Lợi, xóm 2, xã Lam 
Thành, tỉnh Nghệ An 0982932196 0982932196 0902284789  

0982932196

35
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Xén

Trụ sở Huyện Uỷ, UBND, MTTQ huyện 
kỳ sơn (cũ), Khối 1, Xã Mường Xén, tỉnh 
Nghệ An

0982474024 0982474024 0974194777
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36
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hữu Kiệm

Trụ sở UBND xã Hữu Lập (cũ), bản Xốp 
Thạng, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An 0857937866 0857937866 0983878388

37
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nậm Cắn

Trụ sở UBND xã  Nậm Cắn, bản Trường 
Sơn, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An 0942515727 0942515727 0966177337

38
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Chiêu Lưu

Trụ sở UBND xã   Chiêu Lưu, bản cù, xã 
Chiêu lưu,  tỉnh Nghệ An 0919694947 0919694947 0917106168

 0919494497

39
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Na Loi

Trụ sở UBND xã Na loi, xã Na Loi, tỉnh 
Nghệ An 0942261211 0392271797

40
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Típ

Trụ sở UBND xã Mường Tip, xã Mường 
Típ,  tỉnh Nghệ An 0987284823 0824761554

41
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Na Ngoi

Trụ sở UBND xã Na Ngoi, bản Tổng Khư, 
xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An 082 3952576

42
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mỹ Lý

Trụ sở UBND xã   Mỹ Lý, bản Xiềng Tắm, 
xã Mỹ Lý, Tỉnh Nghệ An 0948658234 0948658234 0948658234

43
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Bắc Lý

Trụ sở UBND xã   Bắc Lý, bản Huồi Cáng 
1, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An

0888125987
0836582181

0888125987
0836582181

0888125987
0836582181

44
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Keng Đu

 Trụ sở UBND xã keng Đu, xã Keeng Đu,  
tỉnh Nghệ An 083 4145888

45
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Huồi Tụ

Trụ sở UBND xã Huồi Tụ, bản Huồi Lê, xã 
Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 083 5541999

46
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Lống

Trụ sở UBND xã Mường Lống, bản Trung 
Tâm, xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An 0838986776 0849531992 0849531992

47
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Vạn An

Trụ sở UBND huyện Nam Đàn, số 7, Phan 
Bội Châu, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An 0964886768 097 5704252 0983827469

 0964886768

48
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nam Đàn

Trụ sở UBND xã Nghĩa Thái, xóm 3, xã 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 0979481413 0979481413 0987215576

 0979481413
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49
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đại Huệ

Trụ Sở UBND xã Nam Xuân, xóm Xuân 
Mai, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An 0844868999 0844868999 0988802499

 0844868999

50
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Thiên Nhẫn

Trụ sở UBND xã Trung Phúc Cường, xóm 
Tân Hoa, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An 0355188999 0355188999 0985455808

 0355188999

51
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Kim Liên

Trụ sở UBND xã  Kim Liên, xóm Liên 
Hồng , xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 0976234296 0976234296 0976234296

 0964176578

52
Trung tâm phục vụ hành 
chính công xã Nghĩa Đàn

Trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn cũ, Khối 
Tân Hồng, xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 397461819 0397461819 0976444299

 0397461819

53
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Thọ

- Trụ sở chính: trụ sở UBND xã Nghĩa Thọ; 
xóm Trống, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 1: trụ 
sở UBND xã Nghĩa Thọ, xóm Trống, xã 
Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 2: trụ 
sở UBND xã Nghĩa Lợi (cũ); xã Nghĩa 
Thọ, tỉnh Nghệ An
- Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 3: trụ 
sở UBND xã Nghĩa Hội (cũ), xã Nghĩa 
Thọ, tỉnh Nghệ An

0978161091 0978161091 0961050577 
 0978161091

54
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Lâm

Trụ sở UBND xã  Nghĩa Lâm,  làng Yên 
Phú,  xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An 0948119028 0948119028 0962706866

 0948119028

55
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Mai

Trụ sở UBND xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa 
Hồng, tỉnh Nghệ An 0985096220 0985096220 0985096220

56
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Hưng

Trụ sở UBND xã   Nghĩa Hưng, xóm Tân 
Thịnh, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An 0386060363 0386060363 0773313666

57
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Khánh

UBND xã  Nghĩa Khánh, xóm Hợp Khánh, 
xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An 0988665757 0988665757 0988665757
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58
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Lộc

Trụ sở UBND xã Giai Xuân (cũ) ,xã Nghĩa 
Lộc, tỉnh Nghệ An 0972948405 0972948405 0972948405

59
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghi Lộc

Trụ sở UBND huyện   Nghi Lộc, khối 4, xã 
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

0912516524
0916898507

0912516524
0916898507

0912516524
0916898507

60
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Phúc Lộc

Trụ sở UBND xã Nghi Mỹ, xóm 2, xã Phúc 
Lộc, Nghệ An 983433757 098 3314736 983433757

61
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đông Lộc

Trụ sở UBND xã Khánh Hợp, xóm Hoàng 
Tâm, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An 0914227978 0867306835 0867306835

62
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Trung Lộc

Trụ sở UBND xã Nghi Long, xóm Mỹ 
Giang, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An 0983433757 0964008996 0942760999

63
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Thần Lĩnh

Trụ sở UBND xã Nghi Đồng, xóm 7, xã 
Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An 0989689606 0989689606 0917102777  

0989689606

64
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hải Lộc

Trụ sở  UBND xã Nghi Yên, xóm Trung 
Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An 0915149507 0915149507 0913457696 

0915149507

65
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Văn Kiều

Trụ sở UBND xã Nghi Kiều, Xóm 5, xã 
Văn Kiều (xã Nghi Kiều cũ), tỉnh Nghệ An 0962007890 0962007890 0987019272 

0962007890

66
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quế Phong

Trụ sở UBND huyện Quế Phong, Khối Tây 
Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An 02383886860 02383886860 912366606

67
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tiền Phong

Trụ sở UBND xã Tiền Phong, bản Long 
Quang, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An 0972570874 0932358353 0914060683

68
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tri Lễ

Trụ sở UBND xã   Tri Lễ, bản Liên Hợp, 
xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An 0985625235 0985625235 0912211989

 0985625235

69
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Quàng Bản Mòng 1, xã Cắm Muộn, tỉnh Nghệ An 0968166636 0968166636 0916687616

 0968166636

70
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Thông Thụ

Bản Đồng Mới, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ 
an 0377118596 0982133838

0377118596
0982133838
 0377118596
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71
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳ Châu

Trụ sở UBND huyện  Quỳ Châu, khối 3, xã 
Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 0989689606 0989689606 0975231231

72
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Châu Tiến Bản Hợp Tiến xã Châu tiến, tỉnh Nghệ An 0989689606 0978409604 0982892113 

0978409604

73
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hùng Chân

Trụ sở UBND xã  Châu Tiến, bản mới, xã 
Hùng Chân, tỉnh Nghệ An 0398888471 0392706225 0392706225 

0398888471

74
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Châu Bình

Trụ sở UBND xã  Châu Bình, bản Đồng 
Phầu, xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An 0969924646 0969924646 0969924646 

0987288604

75
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳ Hợp

Trụ sỏ UBND huyện  Quỳ Hợp, khối 11, xã 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 02383 883 884 0916205638 0916205638 

0389992329

76
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tam Hợp

Trụ sở UBND Xã Tam Hợp, xóm Quyết 
Tiến, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An 0375205666 0389609016 0983230124 

0365886777

77
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Châu Lộc

Trụ sở UBND Xã Châu Lộc, xóm Khục, xã 
Châu Lộc, tỉnh Nghệ An 0964176368 0962622606 0962622606,  

0964176368

78
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Châu Hồng

Trụ sở UBND Xã Châu  Hồng (cũ), bản Na 
Hiêng, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An 0916006598 0918677586

79
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Ham

Trụ sở UBND Xã  Châu  Cường (cũ), bản 
Nhọi, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An 0989689606 0989689606 0967371123

0941640668

80
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Mường Chọng

Trụ sở UBND Xã Bắc Sơn (cũ), xóm Pục 
Nháo, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An 02383883983 02383883983 0982883455  

0942431333

81
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Minh Hợp

Trụ sở xã Văn Lợi (cũ), xóm Xuân Lợi, xã 
Minh Hợp, tỉnh Nghệ An 0986112189 0986112189 0965793678 

0986112189

82
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Lưu

 Khối 3, thị trấn Cầu Giát (cũ), xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 0973681822 0973681822 978482896

83
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Văn

 Trụ sở UBND xã  Quỳnh Văn (cũ), thôn 8, 
xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An 0962975486 0962975486 0911168898 

0962975486
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84
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Anh

 (Xóm 2, xã Minh Lương cũ), xã Quỳnh 
Anh, tỉnh Nghệ An 0984897877 0984897877 0984897877 

0968728011

85
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Tam Xóm 3, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An 0988818542 0988818542 0911169363 

0988818542

86
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Phú

Thôn Trường Thịnh, xã Thuận Long (cũ), 
Xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An 0915441060 0915441060 0983188878 

0915441060

87
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Sơn

Xóm 3, Quỳnh Lâm (cũ), xã Quỳnh Sơn, 
tỉnh Nghệ An 0975189738 0975189738 0976611585 

0975189738

88
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quỳnh Thắng Xóm 5, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An 0914434788 0914434788 914434788

89
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tân Kỳ

Số 02, đường Lý Nhật Quang, xã Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 0945736567 0945736567 0912970616 

0945736567

90
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Tân Phú xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An 0978662099 0978662099 0912341369 

0978662099

91
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công xã Tân An xóm Thị Tứ, xã Tân An, tỉnh Nghệ An 0919525037 0919525037 919525037

92
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Đồng xóm 06, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An 0986230237 0986230237 0912467829    

0986230237

93
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Giai Xuân

Trụ sở UBND xã Giai Xuân (cũ), xã Giai 
Xuân,  tỉnh Nghệ An 091 9525628 091 9525628 091 9525628

94
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nghĩa Hành

Trụ sở UBND  xã Nghĩa Hành (cũ), xã 
Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An 0912686823 0912686823 0912686823

95
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tiên Đồng

Xóm Tiến Đồng, xã Đồng Văn, tỉnh Nghệ 
An 0941189777 0941189777 0915832168 

0941189777

96
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Thái Hòa

Số 70, đường Chu Huy Mân, phường Hoa 
Hiếu, tỉnh Nghệ An 0982440506 0982440506 0916898507

0912516524
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97
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Tây Hiếu Xóm Tân An, xã Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An

0983643620  
0989657855

0983643620  
0989657855

0983643620  
0989657855

98
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đông Hiếu

Trụ sở UBND xã Đông Hiếu, xã Đông 
Hiếu, tỉnh Nghệ an

0949078999
0988203068

0949078999
0988203068

0949078999
0988203068

99
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Cát Ngạn

Xóm Liên Chung, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ 
An

0983643620  
0989657855

0983643620  
0989657855

0983643620  
0989657855

100
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tam Đồng

Trụ sở UBND xã Thanh Liên, xóm Liên 
Đức, xã  Tam Đồng, tỉnh Nghệ an 02383989008 02383989008 0974389582 

0916863887

101
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hạnh Lâm Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An

0977117693
0943709437

0977117693
0943709437

0977117693
0943709437

102
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Sơn Lâm

Trụ sở UBND xã  Ngọc Lâm, bản Mà, xã 
Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An

02383989001 023839890061 0974232959  
0971848282

103
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hoa Quân

Thôn Trung Thịnh, xã Hoa Quân, tỉnh 
Nghệ An 0334452459 0334452459 0989701797

 0334452459

104
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Kim Bảng

Thôn Hà Lương, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ 
An 02383989022 0985003141 0912921259.                                           

0985003141

105
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Bích Hào

Trụ sở UBND xã  Mai Giang (cũ), xã Bích 
Hào,tỉnh Nghệ An 02383989019 02383989019 02383989019

106
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đại Đồng

Trụ sở UBND huyện Thanh Chương (cũ), 
xã Thanh Mai, tỉnh Nghệ An

0983932190
0945263789
0976252232

0983932190
0945263789
0976252232

0983932190
0945263789
0976252232

107
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Xuân Lâm

Xóm Xuân Tường, xã Xuân Lâm, tỉnh 
Nghệ An 0989655036 0989655036 0968212518  

0989655036
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108
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tam Quang Bản Sơn Hà, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An 02383879159 02383879159 0946135199 

0942577865

109
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tam Thái Bản Lũng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An 0981757195 0981757195 0844067788 

0945185919

110
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Tương Dương

Số 296, Khối Hòa Bắc, Xã Tương Dương, 
tỉnh Nghệ An 0919547696 0919547696 0919547696 

0912227558

111
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Lượng Minh Bản Lạ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An 0383889909 0383889909 0383889909

112
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Yên Na Bản Xiêng Nứa, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An 0916870686 0916870686 0916870686

113
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Yên Hòa Bản Coọc, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An 0383779215 0383779215 0383779215 

0919548431

114
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nga My

Trụ sở  UBND xã Nga My, bản Bay, xã 
Nga My, tỉnh Nghệ An 0915126216 0915126216  

0942876909 915126216

115
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hữu Khuông

Bản Pủng Bón, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ 
An 0916392622 0916392622 0916392622

116
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Nhôn Mai

Bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ 
An 0947179472 0947179472 0947179472

117

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Trường 
Vinh

Số 88, đường Lý Nhật Quang, Phường  
Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

02383757788 02383757788 0902.223.522

118

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Thành 
Vinh

Số 152 đường Đinh Công Tráng, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

02383.587.038 02383.587.038 0983371979 
0904779345

119
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Vinh 

Số 136, đường Xuân Lộc, phường Vinh 
Hưng, tỉnh Nghệ An

0912342007
0934561777

0912342007
0934561777

0912342007
0934561777
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Hưng

120
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Vinh Phú

Đường Trương Văn Lĩnh (giao nhau đường 
Hoàng Phan Thái), phường Vinh Phú, tỉnh 
Nghệ An

0912221182 0913020959 0912221182  
0913020959

121
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Vinh Lộc

Số 05, đường Lộc Đa, phường Vinh Lộc, 
tỉnh Nghệ An 0945932999 0976257866 0945932999     

0976257866

122
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Phường Cửa Lò

Số 19 A, đường Hoàng Văn Tâm, phường 
Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

0888681188 
0942535777

0888681188 
0942535777

0888681188 
0942535777

123
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Yên Thành Khối 1, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An 0915832489 0915832489 0978804904 

0915832489

124
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quan Thành Xóm 3, xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An

0985601677
0985227900

0985601677
0985227900

0985601677
0985227900

125

Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Hợp Minh

Trụ sở cơ sở 1: UBND xã Bảo Thành (cũ), 
xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An
Trụ sở cơ sở 2: UBND xã Long Thành (cũ), 
xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An

0967110283
0912427737

0967110283
0912427737

0912427737 
0967110283
0912427737 
0967110283

126
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Vân Tụ Xóm 2, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An 0976964696 0976964690 0985737571 

0976964696

127
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Vân Du Xóm Tam Thịnh, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An 0987987284 0987987284 0982050537 

0987987284

128
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Quang Đồng

xóm Đồng Bản xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ 
An

0365477838
0974531085

0365477838
0974531085

0365477838
0974531085

129
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Giai Lạc Xóm Chợ Mõ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An 0983968368 0983968368 0984688499 

0983968368

130
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Bình Minh Xóm Thị Tứ, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An 0984351109 0984351109 0989189636 

0984351109
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131
Trung tâm Phục vụ  hành 
chính công Xã Đông Thành

Xóm 9 (Tâm Hợp), xã Đông Thành, tỉnh 
Nghệ An 0976339102 0988209400 0988209400 

0976339102


